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Câu 1. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu
giữa hai cực Xô - Mỹ?

A. Hy Lạp. B. Pháp. C. Anh. D. Đức.

Câu 2. Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế
sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô.
B. góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực

C. góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta.
D. thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa 

Câu 3. Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối cải cách-mở cửa của Trung Quốc từ
1978?

A. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”. B. Tiến hành cải cách và mở cửa.
C. Chuyển sang nền kinh tế thị trường XHCN. D. Lấy phát triển kinh làm trung tâm.

Câu 4. Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến
năm 2000, Mỹ đạt được kết quả như ý nào?

A. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực. 
B. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

C. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.
D. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.

Câu 5. Mục tiêu chủ yếu của tổ chức ASEAN là gì?
A. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự ảnh hưởng giữa các nước thành viên.

B. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự nỗ lực hợp tác giữa các nước thành viên.
C. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa vào sức mạnh quân sự giữa các nước thành viên.

D. Phát triển kinh tế và văn hoá dựa trên sự đóng góp giữa các nước thành viên. 
Câu 6. Giai cấp công nhân ở Liên Xô thời kì (1950 - 1970) chiếm hơn 55% số người lao
động trong cả nước đã chứng tỏ

A. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới (sau Mĩ). 

B. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.
C. Liên Xô trở thành cường quốc công nông nghiệp.

D. Liên Xô chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nông nghiệp.
Câu 7. Điểm khác biệt trong chiến lược phát triển kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai
của Nhật Bản so với Mĩ là gì?

A. Chú trọng xây dựng giao thông vận tải. B. Coi trọng các phát minh khoa học.

C. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng. D. Đầu tư bán quân trang, quân dụng.
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Câu 8. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Mĩ La-tinh đều là
A. thuộc địa kiểu mới củaMĩ. B. những nước hoàn toàn độclập.

C. thuộc địa của Anh,Pháp.          D. thuộc địa của Bồ Đào Nha. 
Câu 9. Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật
hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỷ XVIII là gì?

A. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống.

B. Mọi phát minh kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 
C. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất.

D. Mọi phát minh kĩ thuật điều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
Câu 10. Trong xu thế phát triển chung của thế giới hiện nay, thời cơ tốt nhất cho Việt Nam
là gì?

A. Mở rộng thị trường để xuất khẩu hàng hóa. 

B. Trình độ tập trung vốn và lao động tăng nhanh.
C. Ứng dụng các thành tựu KH-KT vào sản xuất.

D. Thu hút vốn đầu tư và tiếp cận KH-CN tiên tiến.
Câu 11. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực

A. Công nghiêp̣ vũ trụ. B. Sản xuất nông nghiêp̣. 
C. Công nghiêp̣ năṇg. D. Công nghiêp̣ nhẹ.

Câu 12. Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra
lâu dài và đầy trở ngại chủ yếu là do

A. tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.
B. có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.

C. nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với một số nước.
D. các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau. 

Câu 13. Năm 1977,Nhật Bản đăṭ quan hê ̣ngoại giao với tổ chức nào dưới đây?
A. Các nước ASEAN B. Tổ chức APEC. 

C. Liên minh Châu Âu (EU).       D. Tổ chức OPEC. 
Câu 14. Từ năm 1996 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga

A. lâm vào trì trệ và khủng hoảng. B. kém phát triển và suy thoái.
C. phát triển với tốc độ cao. D. có sự phục hồi và phát triển.

Câu 15. Kinh tế Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 đã đạt thành tựu to lớn là trở thành
cường quốc

A. thứ hai thế giới sau Mĩ. B. trong công nghiệp khoáng sản. 
C. đi đầu trong khoa học vũ trụ. D. đi đầu trong công nghiệp nặng.

Câu 16. Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi
Chiến tranh  lạnh chấm dứt đến năm 2000?

A. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.
B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.

C. Các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp. 
D. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới.

Mã đề 003 - Trang 2/4



Câu 17. Mục tiêu của chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Tổng thống B.Clintơn có gì
giống so với chiến lược toàn cầu?

A. Muốn vươn lên lãnh đạo thế giới. B. Can thiệp vào nội bộ các nước.  
C. Bảo đảm an ninh cho nước Mỹ. D. Phát triển nền kinh tế Mỹ.

Câu 18. Chiến tranh lạnh bước vào thời kỳ hòa hoãn khi
A. Xuất hiện các cuộc gặp gỡ thương lượng Xô - Mĩ. 

B. Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT - 1) được ký. 
C. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa hai nước Đức được ký.

D. Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) được ký.  
Câu 19. Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên
kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ XX?

A. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 

B. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật.
C. Các nước lớn chi phối quan hệ quốc tế.

D. Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện.
Câu 20. Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945) không thông qua quyết định nào dưới đây?

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. 
B. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

C. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.
D. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

Câu 21. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu
Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau.
B. Xóa bỏ được hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.

C. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của các chính đảng vô sản.        
D. Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam Phi. 

Câu 22. Nước ta cần phải làm gì trước tiên để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền
kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày nay?

A. Tận dụng tốt tài nguyên thiên nhiên.  B. Thành lập các tập đoàn lớn. 
C. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài. D. Tiến hành cải cách sâu rộng.  

Câu 23. Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000 là
gì?

A. Có vị trí cao về chính trị trên trường quốc tế. B. Trở thành cường quốc công nghệ.
C. Trở thành một cường quốc về kinh tế. D. Trở thành cường quốc về quân sự.  

Câu 24. Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau
Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Không bị chiến tranh tàn phá. B. Yên ổn sản xuất và buôn bán vũ khí.
C. Tập trung sản xuất và tư bản cao. D. Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

Câu 25. Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?
A. Có bước phát triển nhanh. B. Phát triển xen lẫn suy thoái.

C. Bước đầu suy thoái. D. Cơ bản được phục hồi.
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Câu 26. Nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng khoa học hiện đại ngày nay là gì?
A. Yêu cầu của việc chạy đua vũ trang trong thời kì "chiến tranh lạnh".

B. Bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt. 
C. Đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con người. 

D. Kế thừa cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII. 
Câu 27. Khó khăn khách quan của nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 1952-1973 là

A. Sự cạnh tranh của các nước Mĩ, Tây Âu và các nước công nghiệp mới.
B. Nghèo tài nguyên và là nước bại trận sau chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Bị Mĩ với vai trò đồng minh chiếm đóng theo chế độ quân quản.
D. Bị chiến tranh tàn phá, hàng triệu người thất nghiệp, đói rét. 

Câu 28. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta (1945), Nhật Bản đã bị mất phần lãnh thổ nào?
A. Đảo Okinawa thành căn cứ quân sự của Mĩ. 

B. Mĩ chiếm đóng toàn bộ đất nước.
C. Phần phía Nam đảo Xakhalin trả lại cho Liên Xô.

D. Bốn đảo thuộc quần đảo Curin về tay Liên Xô.
Câu 29. Cuộc nội chiến từ 1950 đến 1953 trên bán đảo Triều Tiên là sản phẩm của sự

A. mâu thuẫn về kinh tế giữa Liên Xô và Mĩ. 
B. mâu thuẫn về quyền lợi giữa Liên Xô và Mĩ.

C. mâu thuẫn về chính trị giữa Liên Xô và Mĩ.
D. đối đầu trực tiếp giữa 2 phe TBCN và XHCN. 

Câu 30. Yếu tố nào dưới đây tác động tới sự thành bại của Mỹ trong nỗ lực vươn lên xác
lập trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh?

A. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới.
B. Sự hình thành của các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản.

C. Sự mở rộng không gian địa lý của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
D. Sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.
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